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TẬP ĐOÀN DEKKO
CÔNG TY TNHH NHỰA PHÚC HÀ DUNG QUẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA u.PVC - DÙNG CHO KHOAN GIẾNG

(Sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở)

Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VND/m)Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VND/m)

ĐƯỜNG KÍNH
SIZE

ĐỘ DÀY  
(MM)

THICKNESS

ÁP SUẤT  
DN (PN)

 ĐƠN GIÁ  
VNĐ/MÉT 

 ĐƠN GIÁ   
VNĐ/ CÂY 4MÉT 

Φ 60

3.0 10  52,400  56,592 

3.5 12  61,000  65,880 

Φ 90

2.9 6  77,500  83,700 

5.0 12  128,800  139,104 

Φ 110

3.6 7  115,000  124,200 

4.2 8  146,000  157,680 

5.0 9  162,100  175,068 

Φ 114

3.2 7  108,800  117,504 

4.0 9  135,000  145,800 

5.0 11  167,500  180,900 

Φ 120

3.5 7  128,800  139,104 

5.0 10  173,800  187,704 

Φ 130

3.5 6  138,800  149,904 

4.0 8  148,300  160,164 

ĐƯỜNG KÍNH
SIZE

ĐỘ DÀY  
(MM)

THICKNESS

ÁP SUẤT  
DN (PN)

 ĐƠN GIÁ  
VNĐ/MÉT 

 ĐƠN GIÁ   
VNĐ/ CÂY 4MÉT 

Φ 130

5.0 10  187,500  202,500 

7.0 14  261,300  282,204 

Φ 140

4.0 7  175,000  189,000 

5.0 9  223,800  241,704 

6.7 10  290,600  313,848 

Φ 150

4.0 5  193,000  208,440 

5.0 8  238,800  257,904 

6.5 11  276,300  298,404 

Φ 168

3.5 5  178,800  193,104 

5.0 7  262,500  283,500 

7.3 9  360,000  388,800 

Φ 200

9.6 10  591,300  638,604 

11.9 12  797,300  861,084 

R

Lưu ý : Ống chỉ dùng cho mục đích khoan giếng - không dùng cho mục đích khác


